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TUẦN 1                                                    Thứ .......... ngày .... tháng 9 năm 201...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: Khoa học

Bài 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ?
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức: 
- HS biết con người cần gì để sống.

- HS phân biệt được điều kiện sống của con người với động, thực vật khác nhau như thế nào.
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm ... cho HS.

3. Thái độ: 
- Biết bảo vệ môi trường vì con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường.
II. CHUẨN BỊ: 

-Giáo viên: +Các hình minh hoạ trong trang 4, 5 / SGK. 

+ Phiếu học tập theo nhóm. 
	Nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù sèng
	Con ng­êi
	§éng vËt
	Thùc vËt

	1. Kh«ng khÝ
	
	
	

	2. N­íc
	
	
	

	3. ¸nh s¸ng
	
	
	

	4. NhiÖt ®é thÝch hîp
	 
	
	

	5. Thøc ¨n phï hîp
	
	
	

	6. Nhµ ë
	
	
	

	7. T×nh c¶m gia ®×nh
	
	
	

	8. Ph­¬ng tiÖn giao th«ng
	
	
	

	9. T×nh c¶m b¹n bÌ
	
	
	

	10. QuÇn ¸o
	
	
	

	11. Tr­êng häc
	
	
	

	12. S¸ch b¸o
	
	
	

	13. §å ch¬i
	
	
	

	14. M¸y vi tÝnh
	
	
	

	15. §å trang søc
	
	
	


+ Bộ phiếu cắt hình cái túi dùng cho trò chơi “Cuộc hành trình đến hành tinh khác” 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
	1.Khởi động: 
MT: Tạo bầu không khí vui vẻ, giới thiệu chương trình Khoa học lớp 4

- Yêu cầu HS hát một bài.

- Y/c HS lấy SGK Khoa học và mở mục lục.

- Y/c HS chia sẻ: làm như nào để mình có thể lớn được như ngày hôm nay?

- GV giới thiệu và ghi tên bài
	- HS hát.

- HS lấy SGK và mở mục lục.

- HS chia sẻ.

- HS ghi vở.

	8’
	2.Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

MT: HS liệt kê tất cả những gì con người cần có trong cuộc sống của mình
- Cách tiến hành: 
* Bước 1 : 
- Gv đặt vấn đề và nêu yêu cầu : Kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống của mình. 
- GV chỉ định từng HS, mỗi HS trình bày ngắn gọn. 
- GV ghi các ý đó lên bảng. 
* Bước 2 : 
- GV tóm tắt các ý kiến của HS đã được ghi trên bảng và rút ra nhận xét chung 
- Kết luận: Những điều kiện cần để con người sống và phát triển : 
+ Điều kiện vật chất : Thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, các đồ dùng trong gia đình, phương tiện đi lại. 
+ Điều kiện tinh thần ; văn hoá xã hội như : tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm, phương tiện học tập, vui chơi, giải trí.
	- HS lắng nghe. 
- HS phát biểu ý kiến.

- HS quan sát.
- HS quan sát và lắng nghe.

- HS ghi vở.

	8’
	* Hoạt động 2 : Làm việc với phiếu học tập và SGK .
MT: HS phân biệt được những yếu tố mà con người cũng như sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình với những yếu tố mà chỉ có con người mới cần.

 + Cách tiến hành : 
- Bước1 : Làm việc với phiếu học tập theo nhóm.

- GV phát phiếu học tập thẹo nhóm phiếu học tập: Hãy dánh dấu vào các cột tương ứng với những yếu tố cần cho sự sống của con người, động vật, thực vật.
- Bước 2: HS chữa bài tập theo đáp án.
- Bước 3: Thảo luận cả lớp
+ GV yêu cầu HS mở sgk thảo luận 2 câu hỏi sgk 
+ Kết luận: Con người, ĐV, TV đều cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp để duy trì sự sống của mình. Hơn hẳn sinh vật khác, cuộc sống con người còn cần nhà ở , quần áo, phương tiện giao thông và những tiện nghi khác, con người cần những điều kiện về tinh thần, văn hoá, xã hội.
	· HS thảo luận và đánh vào ô trống tương ứng.
· Đại diện HS các nhóm lên trình bày kết quả trước lớp.
- HS khác bổ sung       ( nếu sai).

- HS mở SGK và TL câu hỏi.


	5’
	* Hoạt động 3 : Trò chơi “ Cuộc hành trình đến hành tinh khác” 
MT: Củng cố những kiến thức đã học về những điều kiện cần để duy trì cuộc sống con người. 
Cách tiến hành : 
- Bước 1 : Tổ chức 
+ GV chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm GV phát cho 1 bộ đồ chơi gồm 20 tấm phiếu có vẽ những thứ cần có để duy trì cuộc sống và những thứ các em muốn có. 
- Bước 2 : Hướng dẫn cách chơi 
+ GV yêu cầu các nhóm hãy bàn bạc và chọn ra 10 thứ ( được vẽ trong 20 phiếu ) mà các em thấy cần phải mang theo khi đến hành tinh khác, sau đó HS chọn lại 6 phiếu còn lại nộp cho GV 
- Bước 3 : Thảo luận 
+ các nhóm so sánh kết quả lựa chọn của mình với nhóm khác và mỗi nhóm giải thích vì sao lại lựa chọn như vậy.
	- HS về nhóm của mình và nhận phiếu.
- HS tiến hành thảo luận theo nhóm.
- HS đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: (5’)
- GV gọi 1-2 HS nhắc lại những điều kiện cần thiết để duy trì cuộc sống con người.

- GV tuyên dương những HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO: (2’)
- Y/c HS về nhà đọc và soạn bài “Trao đổi chất ở con người” và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK.
TUẦN 1                                                                    Thứ .........ngày ......tháng......năm 201...   

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: Khoa học

Bài 2: SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
1. Kiến thức:

· HS biết được hằng ngày cơ thể lấy vào và thải ra những gì trong quá trình sống.
·  Biết được thế nào là quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
·  Biết được những việc cần làm để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi.
2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng quan sát, làm việc nhóm và trả lời câu hỏi cho HS.

3. Thái độ:

· Giáo dục HS yêu thích môn học, biết giữ gìn sức khoẻ của bản thân.

II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Hình trang 6, 7 SGK (phóng to).
2. Học sinh: Giấy khổ A4 hoặc vở BT, bút vẽ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
	1.Khởi động
MT: Tạo bầu không khí vui vẻ,giới thiệu bài học.

- Y/c HS hát một bài.

- Các em hiểu thế nào là trao đổi chất ở người?

- GV giới thiệu và ghi tên bài học.
	- HS hát.

- HS trả lời.

- HS ghị vở.

	15’
	2. Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự trao đổi chất ở người 
MT: HS biết được những gì hằng ngày cơ thể lấy vào và thải ra trong quá trình sống. Nêu được thế nào là sự trao đổi chất . 
  Cách tíên hành : 
Bước 1 : GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát và thảo luận theo cặp.
 - Kể tên những gì được vẽ ở hình 1 trang 6/ SGK. 
- Phát hiện những thứ có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người.
 - Phát hiện những yếu tố cần cho sự sống con người mà không được thể hiện qua hình vẽ 

- Tìm xem cơ thể người lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì trong quá trình sống của mình. 
Bước 2 : Hoạt động cả lớp 
- Gọi 1 số HS lên trình bày kết quả của cặp mình. 
Bước 3 :
 - GV yêu cầu HS đọc đoạn đầu trong mục bạn cần biết và trả lời câu hỏi : 
+ Trao đổi chất là gì ?
+ Nêu vai trò sự trao đổi chất đối với con người, động vật, thực vật. 
Kết luận: + Hằng ngày cơ thể con người phải lấy từ môi trường thức ăn, nước uống, khí oxy và thải ra phân, nước tiểu, mồ hôi và khí các – bô- níc để sống và phát triển. 
               + Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra chất thừa, cặn bã 
               + Con người, động vật có trao đối chất với môi trường mới sống được.
	· HS lắng nghe và làm việc theo cặp.

+ HS kể tên.

· Đại diện lên trình bày kết quả của cặp mình.

· HS đọc.

· HS trả lời.



	7’
	3.Hoạt động 2 : thực hành viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường :
MT: HS biết trình bày một cách sáng tạo những kiến thức đã học về sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.
   Cách tiến hành :
 Bước 1 : Làm việc cá nhân
- Yêu cầu HS viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất theo trí tưởng tượng.
- GV giúp HS hiểu sơ đồ trao đổi chất ở hình 2/7 SGK
Bước 2 : trình bày sản phẩm
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS có bài vẽ tốt.
	· HS viết hoặc vẽ.

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS lắng nghe.


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (5’)
· Trao đổi chất là gì ? Tại sao con người và động vật, thực vật luôn luôn thực hiện sự trao đổi chất ?
· GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO (2’)
· HS về nhà ôn bài cũ, đọc và soạn bài “Kĩ năng sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh”.
